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	[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về Khung chương trình thực hành để cấp mới, cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho chức danh chuyên môn là bác sỹ với một trong bốn phạm vi hành nghề: Y khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền và Răng hàm mặt.
2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 96/2023/NĐ-CP).
	Quy định phạm vi điều chỉnh quy định về Khung chương trình thực hành để cấp mới, cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho chức danh chuyên môn là bác sỹ với một trong bốn phạm vi hành nghề: Y khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền và Răng hàm mặt. Đối tượng áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành


	
	Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Thực tập: Là hình thức người thực hành trực tiếp thực hiện kỹ thuật/thủ thuật hoặc tham gia xử trí tình huống chuyên môn dưới sự hướng dẫn, giám sát của người hướng dẫn thực hành. Thực tập có thể được thực hiện trên người bệnh hoặc trên mô hình/mô phỏng, tình huống/ca bệnh chuẩn hóa, phù hợp với tính chất kỹ thuật, mức năng lực cần đạt và các điều kiện an toàn theo quy định.
2. Kiến tập: Là hình thức người thực hành quan sát, tìm hiểu quy trình thực hiện kỹ thuật/thủ thuật hoặc xử trí tình huống chuyên môn nhằm nhận biết và hiểu được chỉ định, chống chỉ định, trình tự thực hiện, theo dõi và xử trí các tình huống liên quan dưới sự hướng dẫn, giám sát của người hướng dẫn thực hành. Kiến tập có thể được thực hiện thông qua quan sát trực tiếp trong thực tế hoặc quan sát video quy trình/tình huống được chuẩn hóa phù hợp với mục tiêu của chương trình.
	Giải thích một số thuật ngữ được sử dụng tại khung chương trình thực hành

	
	Điều 3. Mục đích ban hành khung chương trình thực hành  
1. Chương trình thực hành để cấp mới, cấp lại giấy phép hành nghề cho chức danh chuyên môn là bác sỹ với một trong bốn phạm vi hành nghề Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền và Răng hàm mặt để củng cố và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và năng lực thực hành khám bệnh, chữa bệnh; chú trọng năng lực khám, đánh giá và xử trí ban đầu các bệnh lý, tình trạng cấp cứu thường gặp; thực hiện đúng, an toàn các kỹ thuật chuyên môn phù hợp với phạm vi hành nghề; tư vấn, quản lý sức khỏe và phối hợp chuyên môn, hoàn thiện và tích hợp các năng lực hành nghề cần thiết để thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh an toàn, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm.
2. Làm căn cứ để cơ sở huớng dẫn thực hành xây dựng chương trình thực hành, nội dung thực hành để cấp mới, cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh chuyên môn là bác sỹ có một trong bốn phạm vi hành nghề y khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng và răng hàm mặt.
3. Được sử dụng trong công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời phục vụ việc giám sát của các bên liên quan và xã hội đối với hoạt động và kết quả thực hành của cơ sở hướng dẫn thực hành.
4. Thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm triển khai thực hiện của các cơ sở hướng dẫn thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
	Quy định về các mục đích của việc ban hành khung chương trình thực hành (bao gồm mục đích đối với người thực hành, cơ sở hướng dẫn thực hành và cơ quan quản lý nhà nước)

	
	Điều 4. Nguyên tắc áp dụng khung chương trình thực hành 
1. Khung chương trình thực hành để cấp mới, cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là khung chung, được quy định ở mức độ tối thiểu để định hướng tổ chức thực hành trên phạm vi toàn quốc; không thay thế chương trình thực hành cụ thể do cơ sở hướng dẫn thực hành xây dựng và chịu trách nhiệm tổ chức theo quy định.
2. Các kỹ thuật được lựa chọn là những kỹ thuật cốt lõi, thiết yếu, phù hợp phạm vi hành nghề và có tính khả thi trong điều kiện thực tế của nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
3. Số lượt thực tập, kiến tập quy định trong khung chương trình là mức tối thiểu; cơ sở hướng dẫn thực hành có thể tổ chức số lượt cao hơn. Trường hợp không đáp ứng một số nội dung thực hành bắt buộc, việc phối hợp với cơ sở khác thực hiện theo quy định hiện hành.
4. Chỉ tiêu theo nhóm là tổng số lượt tối thiểu của cả nhóm, đồng thời phải bảo đảm tiếp cận kỹ thuật cốt lõi. Đối với các chỉ tiêu nhóm, tổng số lượng thực tập hoặc kiến tập của từng kỹ thuật được tính chung cho cả nhóm, số lượng tổng đạt yêu cầu có nghĩa là nhóm kỹ thuật đã đạt yêu cầu.
5. Việc xác định phạm vi hành nghề, thực hiện kỹ thuật và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải tuân thủ pháp luật hiện hành. Khung chương trình không phải căn cứ độc lập để xác định phạm vi hành nghề hoặc thanh toán bảo hiểm y tế. Việc xác nhận hoàn thành thực hành không thay thế kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề theo quy định.
6. Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là thực hành kỹ năng, kỹ thuật để cấp cứu người bệnh với một số tình trạng cấp cứu thường gặp. 
7. Người thực hành có thể thực hành các kỹ thuật và kỹ năng của khung chương trình ở các bộ phận chuyên môn khác nhau không giới hạn tại một bộ phận chuyên môn nhất định.
	Quy định các nguyên tắc chung khi áp dụng khung chương trình thực hành (tính chất của khung chương trình, chỉ tiêu thực hành, phạm vi hành nghề).

	
	Điều 5. Quy định đối với cơ sở hướng dẫn thực hành 
1. Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: cơ sở hướng dẫn thực hành chính (cơ sở thực hiện thủ tục công bố cơ sở đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành) tại khung chương trình phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện có phạm vi hoạt động chuyên môn tối thiểu 80% số lượng danh mục kỹ thuật tương ứng với khung chương trình thực hành của phạm vi hành nghề mà cơ sở dự kiến tổ chức hướng dẫn thực hành.
2. Cơ sở hướng dẫn thực hành có thể ký hợp đồng hợp tác với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trong trường hợp phạm vi hoạt động chuyên môn không có đủ 100% số lượng danh mục kỹ thuật tại khung chương trình thực hành của phạm vi hành nghề mà cơ sở dự kiến tổ chức hướng dẫn thực hành. Cơ sở được ký hợp đồng phải có hình thức tổ chức là bệnh viện và có phạm vi hoạt động chuyên môn bao gồm các kỹ thuật còn thiếu của cơ sở ký hợp đồng.

	Quy định nguyên tắc đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm nhiệm vụ hướng dẫn thực hành (cơ sở chính và cơ sở hợp tác)

	
	Điều 6. Khung chương trình thực hành 
1. Khung chương trình thực hành đối với chức danh chuyên môn là bác sỹ, phạm vi hành nghề y khoa: quy định tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Khung chương trình thực hành đối với chức danh chuyên môn là bác sỹ, phạm vi hành nghề y học dự phòng: quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Khung chương trình thực hành đối với chức danh chuyên môn là bác sỹ, phạm vi hành nghề y học cổ truyền: quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Khung chương trình thực hành đối với chức danh chuyên môn là bác sỹ, phạm vi hành nghề răng hàm mặt: quy định tại Phụ lục số IV ban hành kèm theo Thông tư này.
	Quy định việc áp dụng các khung chương trình thực hành cụ thể cho từng chức danh/phạm vi hành nghề của bác sĩ (dẫn chiếu đến các Phụ lục).

	
	Điều 7. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2026
	Dự kiến hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2026. Để kịp thời áp dụng vào kỳ kiểm tra đánh giá năng lực sớm nhất có thể

	
	Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp
1. Người đã bắt đầu thực hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa hoàn thành việc thực hành được lựa chọn thực hành theo một trong các quy định sau đây:
a) Tiếp tục thực hành theo chương trình thực hành đã được cơ sở hướng dẫn thực hành công bố theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP;
b) Thực hành theo quy định tại Thông tư này.
2. Cơ sở hướng dẫn thực hành đã thực hiện công bố chương trình thực hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa hoàn thành khóa hướng dẫn thực hành được lựa chọn triển khai theo một trong các quy định sau đây:
a) Tiếp tục tổ chức hướng dẫn thực hành theo chương trình thực hành đã được cơ sở hướng dẫn thực hành công bố theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP cho đến hết khóa hướng dẫn thực hành;
b) Tổ chức hướng dẫn thực hành theo quy định tại Thông tư này.
	Dự kiến hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2026.

	
	Điều 9. Trách nhiệm thi hành
1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành có trách nhiệm: Tổ chức công bố lại nội dung thực hành cụ thể theo khung chương trình thực hành quy định tại Thông tư này, trừ trường hợp thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư này.
2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn các cơ sở hướng dẫn thực hành và người đang thực hành trên địa bàn triển khai thực hiện Thông tư này.
b) Tổ chức triển khai giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến các quy định tại Thông tư này theo đúng quy định của pháp luật;
	Quy định trách nhiệm triển khai, thi hành của các cơ sở hướng dẫn thực hành và cơ quan quản lý trực tiếp (Sở Y tế)

	
	Điều 10. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Thủ trưởng cơ quan quản lý về y tế thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân, phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./.
	Quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện chung của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đầu mối tiếp nhận, giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.



